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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom- Happiness



	Số (No.):............/ QĐ- TGN
	Ngày (date)... tháng (month) ... năm (year).....


QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
DECISION

On temporary custody of person according to administrative procedures in the field of civil aviation
Căn cứ Điều 122 và Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Pursuant to Article 122 and Article 123 of the Law on Handling of the Administrative Violations;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

Pursuant to the Law on Civil Aviation of Vietnam and the Law on Amendments and Supplements to the Law on Civil Aviation of Viet Nam;

Tôi (I am):…………………………. Chức vụ (Position):……………………………
QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDE:
Điều 1. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với ông/bà có tên sau đây:
Article 1. To temporarily hold Mr./Mrs. in custody according to administrative procedures. His/Her name is as follow:  

1. Họ và tên (Full name): ……………………… Giới tính (Sex):


Ngày, tháng, năm sinh (Date of birth):…./…/……. Quốc tịch (Nationality):


Nghề nghiệp (Occupation):


Nơi ở hiện tại (Address):


Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu (Personal Identification /ID Card/ Passport No.):…… ngày cấp (Date of issue):…/…/…..; Nơi cấp (Place of issue):.......
Họ và tên cha, mẹ hoặc người giám hộ (Full name of father, mother or guardian)
:……………………………………………………………………………..
2. Lý do tạm giữ (Reason  for temporary custody)
:


3. Tình trạng của người bị tạm giữ (Status of the person under temporary custody) 
:


4. Chuyến bay mà việc tạm giữ người được thực hiện (the flight on which the person is temporarily held in custody):


5. Cơ quan nhận bàn giao người bị tạm giữ (the organization receiving the detainee):…………………………………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 2. This Decision shall take effect from the date of signature.

Điều 3. Quyết định này được:

Article 3. This Decision shall be:
1.Giao cho ông/bà (Handed to Mr./Mrs.)…………. có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành (named in Article 1 of this decision for execution).
Ông/bà (Mr./Mrs.)
 ……………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật (reserves the right to appeal, claim against this Decision in accordance with the stipulations of law).

2. Gửi cho (sent to)
..................... để tổ chức thực hiện (for the implementation).

	Nơi nhận (copied to): 
- Như Điều 3 (As mentioned in Article 3);
- Lưu (Filing):….
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Person issuing the Decision)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
(Signature, full name, title and stamp)


� Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định /Organization’s name of the person who has competence to issue the decision.


� Ghi họ và tên cha/mẹ hoặc người giám hộ đối với trường hợp người bị tạm giữ là người chưa thành niên/ Full name of the father/mother or guardian in case the detainee is a juvenile.


� Ghi rõ lý do tạm giữ người theo từng trường hợp cụ thể quy định tại khoản 1, Điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc Điều 75 Luật hàng không dân dụng Việt Nam/Specify reasons for temporary custody as provided for in Paragraph 1 Article 122 of the Law on Handling of Administrative Violations or Article 75 of the Law on Civil Aviation of Vietnam.


� Ghi lại tình trạng chung (tình trạng sức khỏe, đặc điểm hình dáng, đặc điểm quần áo, tài sản cá nhân,...) của người bị tạm giữ tại thời điểm ra Quyết định/Specify status: Health conditions, characteristic of body, clothes, personal properties.


� Ghi họ và tên của cá nhân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính/Full name of the individuals temporarily held in custody according to administrative procedures.


� Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định/ Name of individual/organization who takes the lead responsibility to  implement the Decision.








